Quality of Cement 

The Cement to be delivered is bagged  PORTLAND CEMENT BLENDED PCB 40 according Vietnam standard as per TCVN 6260: 2009 similar to EN 197:2000 or BS 12/1996. 

	Thành phần

(Charateristics)
	Đơn vị

(Unit)
	Yêu cầu kỹ thuật

(Vietnam Standard)

TCVN 6260:2009
	Phương pháp thử

(Test methods)

	Cường độ chịu nén/Comp.Strength
- 3 ngày/3rd dates
- 28 ngày/28th dates
	N/mm2

N/mm2
	18 min

40 min
	TCVN 6016:1995

(ISO 679-89E)

	Thời gian đông kết/Setting time
- Bắt đầu/Initial

- Kết thúc/Final
	Phút/min

Phút/min
	45 min

420 max
	TCVN 6017:1995

(ISO 9597-89E)

	Độ dẻo tiêu chuẩn/Standard plasticity
	
	%
	TCVN 6017:1995

(ISO 9597-89E)

	Độ mịn/Fineness

- Sót sàng/Sieve 90µm
- Blaine
	%

cm2/g
	10 max

2800 min
	TCVN 4030:2003

	Độ nở  Le chatelier/Soundness
	mm
	10 max
	TCVN 6017:1995

(ISO 9597-89E)

	MgO/Magnesium oxide content
	%
	
	X - ray

	SO3/Sulfur tri oxide content
	%
	3.5% max
	X - ray


